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BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ NỘI VỤ

(Kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày ….. tháng ….. năm 2023 của Chính phủ)

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ 

báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.K/BCB-NV
	Đại biểu Hội đồng nhân dân
	Nhiệm kỳ
	Đầu mỗi nhiệm kỳ (sau 30 ngày công bố kết quả cấp tỉnh)

	2
	002.N/BCB-NV
	Số lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	3
	003.N/BCB-NV
	Số cơ quan chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	4
	004.5N/BCB-NV
	Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
	5 năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm điều tra

	5
	005.5N/BCB-NV
	Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
	5 năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm điều tra


	Biểu số 001.K/BCB-NV

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo:

Đầu mỗi nhiệm kỳ (Sau 30 ngày công bố kết quả cấp tỉnh)
	ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nhiệm kỳ…
	Đơn vị báo cáo: 
Bộ Nội vụ

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Người
	 
	Mã số
	Tổng số đại biểu HĐND
	Trong đó: Nữ
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1 = 3+5+7
	2 = 3+5+7
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo trình độ học vấn
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Chưa qua đào tạo
	02
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Tiểu học
	03
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung học cơ sở
	04
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung học phổ thông
	05
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Sơ cấp
	06
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trung cấp
	07
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Cao đẳng
	08
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Đại học
	09
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trên đại học
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo dân tộc 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Kinh
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Dân tộc thiểu số
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo nhóm tuổi 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ  30 tuổi trở xuống 
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 31 đến 40 tuổi
	14
	
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 41 đến 50 tuổi
	15
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Từ 51 đến 55 tuổi
	16
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Từ 56 đến 60 tuổi
	17
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Trên 60 tuổi
	18
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.K/BCB-NV: Đại biểu Hội đồng nhân dân

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân là toàn bộ số đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (cấp tỉnh/thành phố, huyện/quận/thị xã, xã/phường/thị trấn).

Nữ đại biểu Hội đồng nhân dân là toàn bộ số nữ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (cấp tỉnh/thành phố, huyện/quận/thị xã, xã/phường/thị trấn).

Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu thời điểm đầu nhiệm kỳ.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
- Cột 2: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân các cấp.
- Cột 3: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
- Cột 4: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
- Cột 5: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.
- Cột 6: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện.
- Cột 7: Ghi tổng số đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.
- Cột 8: Ghi tổng số nữ đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của ngành Nội vụ.

	Biểu số 002.N/BCB-NV

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LÃNH ĐẠO BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

Có tại ngày 31 tháng 12 năm…
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nội vụ

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số 
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2

	Tổng số
	01
	
	

	1. Tổng số lãnh đạo Bộ
	02
	
	

	Bộ Quốc phòng
	03
	
	

	Bộ Công an
	04
	
	

	Bộ Ngoại giao
	05
	
	

	Bộ Nội vụ
	06
	
	

	Bộ Tư pháp
	07
	
	

	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	08
	
	

	Bộ Tài chính
	09
	
	

	Bộ Công Thương
	10
	
	

	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	11
	
	

	Bộ Giao thông vận tải
	12
	
	

	Bộ Xây dựng
	13
	
	

	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	14
	
	

	Bộ Thông tin và Truyền thông
	15
	
	

	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	16
	
	

	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	17
	
	

	Bộ Khoa học và Công nghệ
	18
	
	

	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	19
	
	

	Bộ Y tế
	20
	
	

	2. Tổng số lãnh đạo cơ quan ngang Bộ
	21
	
	

	Ủy ban dân tộc
	22
	
	

	Ngân hàng nhà nước Việt Nam
	23
	
	

	Thanh tra Chính phủ
	24
	
	

	Văn phòng Chính phủ
	25
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.N/BCB-NV: Số lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Khái niệm, phương pháp tính

Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ là các chức vụ từ Thứ trưởng hoặc tương đương trở lên. 

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Cột 2: Ghi số lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ là nữ.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của ngành Nội vụ.

	Biểu số 003.N/BCB-NV

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023  

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ CƠ QUAN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP CÓ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT LÀ NỮ

Có tại ngày 31 tháng 12 năm…
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nội vụ

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê



Đơn vị tính: Cơ quan
	 
	Mã số
	Cấp tỉnh
	Cấp huyện
	Cấp xã

	
	
	Tổng số
	Trong đó: Cơ quan có lãnh đạo chủ chốt là nữ
	Tổng số
	Trong đó: Cơ quan có lãnh đạo chủ chốt là nữ
	Tổng số
	Trong đó: Cơ quan có lãnh đạo chủ chốt là nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Hội đồng nhân dân
	01
	
	
	
	
	
	

	2. Ủy ban nhân dân
	02
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/BCB-NV: Số cơ quan chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ

1. Khái niệm, phương pháp tính

Cơ quan chính quyền địa phương (CQĐP) bao gồm: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp. Đối với chính quyền đô thị không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, phường sẽ không bao gồm Hội đồng nhân dân ở các cấp này.
Lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp bao gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cột 2: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có lãnh đạo chủ chốt là nữ

- Cột 3: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cột 4: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

- Cột 5: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Cột 6: Ghi tổng số Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của ngành Nội vụ.
	Biểu số 004.5N/BCB-NV

Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm điều tra
	SỐ CƠ SỞ, LAO ĐỘNG TRONG 
CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP
Năm...
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nội vụ

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Tổng số cơ sở hành chính (Cơ sở)
	Tổng số cơ sở sự nghiệp (Cơ sở)
	Tổng số lao động (Người)
	Chia ra

	
	
	
	
	
	Lao động biên chế (Người)
	Lao động hợp đồng (Người)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5

	Tổng số
	01
	
	 
	
	
	

	1. Chia theo quy mô
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	

	-
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo ngành kinh tế (Ghi theo Danh mục ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2018)
	
	
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	

	- …
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	3. Chia theo địa phương
	
	
	
	
	
	

	3.1. Vùng đồng bằng sông Hồng
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	
	
	 
	
	
	

	Thái Bình
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	
	
	
	
	
	

	3.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc 
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	
	
	
	
	
	

	3.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	
	
	
	
	
	

	3.4. Vùng Tây Nguyên 
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	
	
	
	
	
	

	3.5. Vùng Đông Nam Bộ 
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	
	
	
	
	
	

	3.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	
	
	
	
	
	

	Long An
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 005.5N/BCB-NV
Ban hành kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ...../...../2023

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm điều tra 
	SỐ LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ SỞ HÀNH CHÍNH,
SỰ NGHIỆP 

Năm...
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Nội vụ
Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: Người
	
	Mã số
	Tổng số
	Trong đó: Nữ
	Chia ra

	
	
	
	
	Cơ sở hành chính
	Trong đó: Nữ
	Cơ sở sự nghiệp
	Trong đó: Nữ

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Tổng số
	01
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo nhóm tuổi
	
	
	
	
	
	
	

	Từ 30 tuổi trở xuống
	02
	
	
	
	
	
	

	Từ 31 đến 40 tuổi
	03
	
	
	
	
	
	

	Từ 41 đến 50 tuổi
	04
	
	
	
	
	
	

	Từ 51 đến 55 tuổi
	05
	
	
	
	
	
	

	Từ 56 đến 60 tuổi
	06
	
	
	
	
	
	

	Trên 60 tuổi
	07
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo trình độ học vấn
	
	
	
	
	
	
	

	Tiểu học
	08
	
	
	
	
	
	

	Trung học cơ sở
	09
	 
	
	
	
	
	

	Trung học phổ thông
	10
	
	
	
	
	
	

	Sơ cấp
	11
	
	
	
	
	
	

	Trung cấp
	12
	
	
	
	
	
	

	Cao đẳng
	13
	
	
	
	
	
	

	Đại học
	14
	
	
	
	
	
	

	Trên đại học
	15
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	….., Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 004.5N/BCB-NV: Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
Biểu số 005.5N/BCB-NV: Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Số cơ sở hành chính

Cơ sở hành chính (đơn vị cơ sở) được khái niệm như sau:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;

- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;

- Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục. 

Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính.

Số cơ sở hành chính là tổng số lượng cơ sở thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong ngành O theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc) tại thời điểm thống kê trên lãnh thổ Việt Nam.

b) Số cơ sở sự nghiệp

Cơ sở sự nghiệp được khái niệm như sau:

- Là nơi trực tiếp cung cấp dịch vụ, hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp,…;

- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó; 

- Có địa điểm xác định;

- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ.

Cơ sở sự nghiệp hoạt động trong các ngành khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; y tế, cứu trợ xã hội; thể thao, văn hoá; hoạt động hiệp hội; hoạt động tôn giáo,...

c) Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp

Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trong các cơ sở này tại thời điểm thống kê, gồm lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và không có thời hạn). Kể cả những người đang nghỉ chờ việc hay chờ chế độ nghỉ hưu, nhưng vẫn thuộc đơn vị quản lý.
2. Cách ghi biểu
a) Biểu số 004.5N/BCB-NV: Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp

- Cột 1: Ghi tổng số cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi tổng số cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 4: Ghi số lao động biên chế trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi số lao động hợp đồng trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

b) Biểu số 005.5N/BCB-NV: Số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp
- Cột 1: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 2: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở hành chính, sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 3: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.

Cột 4: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở hành chính tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 5: Ghi tổng số lao động trong các cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.

- Cột 6: Ghi số lao động nữ trong các cơ sở sự nghiệp tương ứng với từng dòng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Điều tra cơ sở hành chính, sự nghiệp.
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